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VN-Index giảm :  1.55 điểm 

Đóng cửa ngày 03/01/2012  :  350.00 

Đóng cửa phiên trước  :  351.55 

Tăng/Giảm (điểm) :  -1.55 (-0.44%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  320,461 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VES 1.4 1.5 0.1 7.14 
NVT 1.9 2 0.1 5.26 
TRI 1.9 2 0.1 5.26 
KSA 4 4.2 0.2 5 
SCD 12 12.6 0.6 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VKP 0.9 0.8 -0.1 -11.11 
CAD 1.7 1.6 -0.1 -5.88 
HAI 24 22.8 -1.2 -5 

OGC 8 7.6 -0.4 -5 
PTB 12 11.4 -0.6 -5 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
STB 0.4 2.65 4,504,240 
ITA 0.3 4.62 861,720 

VNM -2 -2.31 661,720 
IJC 0.1 1.19 629,590 
JVC 0.7 4.27 615,160 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

VNM  539,500 STB  586,720 
JVC  163,160 VNM  539,500 
REE  157,660 KBC  258,890 
HVG  117,000 DPM  153,050 
DPM  114,420 CTG  121,520 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 03/01/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012
VN Index 347.8 350.66 350.51 351.55 350.00
Thay đổi -4.88 +2.86 -0.15 +1.04 -1.55
Số CP tăng giá 52 180 102 184 123
Số CP giảm giá 182 63 132 57 95
Số CP đứng giá 72 63 72 65 88
KLGD 57,454,653 57,724,240 48,341,526 56,176,288 20,636,707
GTGD (triệu đ) 808,689 838,122 557,234 808,911 320,461

Bình luận thị trường 
Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức bước sang năm mới 2012, nhưng 
những lo ngại về kinh tế trong nước cũng như tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chưa có gì 
đổi mới so với năm cũ 2011. Sáng nay, mở cửa phiên đầu tiên của năm Nhâm Thìn, trên sàn Hồ 
Chí Minh thiếu hẳn lực đỡ từ các mã chủ chốt khi nhóm cổ phiếu: VIC, VNM, VCB, FPT,… giảm 
giá. Đợt khớp lệnh mở cửa, VN-Index xuống 351.37 điểm, với mức giảm 0.18 điểm, tức 0.05%. 
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, lực mua có phần cải thiện ở nhóm cổ phiếu bluechip  giúp 
cho một số mã như: KBC, JVC, NVT , IJC… tăng giá khá mạnh. Mặc dù thanh khoản toàn sàn 
vẫn ở mức thấp, với hơn 6.5 triệu đơn vị, trị giá 76.61 tỷ đồng, nhưng cũng đủ lực giúp VN-
Index bật xanh lên 2 điểm chinh phục mốc 353 điểm lúc 9h15’. Nhưng sự khởi sắc này không 
bền vững, chỉ duy trì đến 10h00’, số lượng cổ phiếu giảm giá lan rộng dần đưa VN-Index xuống 
351.23 điểm, ghi nhận mức giảm nhẹ 0.32 điểm. Càng về cuối phiên, nhiều mã bluechip giảm 
giá đặc biệt VCB và OGC bất ngờ giảm sàn kéo VN-Index đóng cửa chốt tại 350 điểm, mức 
giảm nhẹ 1.55 điểm, tương ứng với 0.44%. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt  
20.61 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công , trị giá 320.38 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa 
thuận đạt 6.89 triệu đơn vị, tương ứng với 141.68 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng 
nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM bán ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ mua vào 
1,585,410 đơn vị trị giá 72.41 tỷ đồng và bán ra 2,759,240 đơn vị trị giá 85.23 tỷ đồng. Như vậy, 
khối ngoại bán ròng theo khối lượng là 1,173,830 đơn vị và bán ròng theo giá trị là 12.81 tỷ 
đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng SJC tăng mạnh lên gần 43 triệu đồng / lượng vào sáng nay, 
theo mức tăng mạnh của giá vàng quốc tế.  

 Giá USD tự do sáng nay phổ biến ở mức 21.250 đồng (mua vào) và 21.280 đồng (bán 
ra), tăng 70 đồng ở chiều mua và 80 đồng ở chiều bán so với trước khi nghỉ lễ. 

 Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, trong tuần qua, xuất khẩu gạo đạt 166,325 tấn, 
trị giá 97.527 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần về khối lượng và giá trị so với tuần trước. 

 Tổng Công ty Cấp nước TPHCM (Sawaco) cho biết, giá nước sạch bắt đầu từ 1/1/2012 
sẽ tăng thêm 10% so với năm 2011 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 

 Hiện nay, lượng thép và xi măng tồn kho trong nước khoảng 500 nghìn tấn và 2 triệu 
tấn, do đầu ra trong nước gần như bế tắc, hướng xuất khẩu vẫn còn nhiều rào cản.  
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HNX-Index giảm :  1.95 điểm 

Đóng cửa ngày 03/01/2012 :  56.79 

Đóng cửa phiên trước  :  58.74 

Tăng/Giảm (điểm) :  -1.95 (-3.32%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  117,720 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

DNC 5.8 6.2 0.4 6.9 
MCL 2.9 3.1 0.2 6.9 
PVL 2.9 3.1 0.2 6.9 
VNT 11.6 12.4 0.8 6.9 
KTS 40.7 43.5 2.8 6.88 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

YBC 21.7 19.2 -2.5 -11.52 
SD5 23.7 21.3 -2.4 -10.13 
CTC 10 9.3 -0.7 -7 
GFC 10 9.3 -0.7 -7 
ALV 4.3 4 -0.3 -6.98 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
PVX 0.1 1.49 1,395,300 
VND 0.2 2.94 1,177,400 
KLS -0.1 -1.27 925,400 
SHN 0.2 5.41 885,700 
HBS 0 0 642,900 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
PVG 48,000 PVX 98,800 
PGS 40,200 PVS 30,000 
PVI 20,000 VSP 11,000 
VND 11,600 KLS 10,000 
TAS 3,000 RCL 2,900 

 
 

 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 03/01/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012
HNX-Index 56.70 58.15 57.61 58.74 56.79
Thay đổi -0.47 +1.45 -0.54 +1.13 -1.95
Số cp tăng giá 56 176 101 188 135
Số cp giảm giá 196 73 141 80 100
Số cp đứng giá 22 32 45 29 32
Số cp không gd 119 112 106 96 126
KLGD 36,400,768 30,545,240 27,562,320 34,880,294 14,715,142
GTGD 312,583 248,951 238,772 283,694 117,720

Bình luận thị trường 
Mở phiên đầu năm 2012, do tác động tiêu cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số HNX-Index 
giảm điểm ngay từ khi mở cửa phiên. Tại thời điểm 8h45’, HNX-Index xuống 57.76, giảm gần 1 
điểm, tương ứng 1.67%. Thận trọng trong từng đợt lệnh vào sàn, dòng tiền thiếu phấn khởi với thị 
trường khiến thanh khoản có xu hướng đi xuống so với các phiên trước. Tính đến 9h30’, thanh 
khoản ở mức rất thấp với gần 4.5 triệu đơn vị, trị giá 36.22 tỷ đồng, đồng thời HNX-Index xuống 
57.73 điểm, giảm trên 1 điểm, tức khoảng 1.72%. Đà giảm điểm vẫn chưa chững lại khi mà lực cầu 
khá yếu, do đó HNX-Index nới rộng biên độ giảm đến 1.5 điểm (- 2.55%), xuống 57.24 điểm lúc 
10h00’. Diễn biến tương tự sàn Hose, sàn Hà Nội cũng chìm trong sắc đỏ vào thời điểm đóng cửa, 
HNX – Index giảm khá mạnh xuống còn 56.79 điểm, mất 1.95 điểm, tức 3.32%. Thanh khỏan phiên 
hôm nay thấp hơn nhiều so với phiên liền trước, đạt trên 14.71 triệu cổ phiếu, tương đương với 
trên 117.72 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 1.08  triệu đơn vị, tương ứng với 19.34 tỷ đồng giá 
trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội bán ròng về khối lượng nhưng mua 
ròng về giá trị. Họ bán ròng 16,500 đơn vị về khối lượng nhưng mua ròng 452.23 triệu đồng về giá 
trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 137,100 đơn vị tương ứng với 1.73 tỷ đồng giá trị trong khi bán ra 
153,600 đơn vị với trị giá 1.28 tỷ đồng. 
 

Nhận định thị trường 
 
Sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng mạnh lên gần 43 triệu đồng / lượng, kết quả kinh doanh năm 
2011 không có nhiều khả quan khi nhiều trường hợp thấp hơn so với kế hoạch đặt ra. Bên 
cạnh đó, việc chỉ số 2 sàn đảo chiều giảm điểm cùng với thanh khoản cũng giảm mạnh trở lại 
trong phiên giao dịch sáng nay, cho thấy xu hướng dòng tiền không đi vào thị trường chứng 
khoán mà chuyển dịch sang các lĩnh vực kinh doanh khác tìm cơ hội đầu tư lớn hơn khiến 
cho thị trường khó có thể phục hồi nhanh trong ngắn hạn. Theo VIS, diễn biến thị trường 
trong phiên giao dịch ngày mai nhiều khả năng sẽ dao động theo xu hướng giảm. 
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Phân tích kỹ thuật 

HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Đồ thị chỉ số Vn-Index hình thành mẫu hình nến Shooting Star với volume giảm đột ngột cảnh báo tín hiệu tiếp tục xu thế giảm sau khi có 4 nến đi 
quanh vùng 350 điểm. Mẫu hình trên chỉ mang ý nghĩa tiêu cực cho cây nến tiếp theo, vùng hỗ trợ mạnh 345 điểm (đường giới hạn dưới của kênh 
giảm trung hạn) hiện vẫn chưa bị phá vỡ và kỳ vọng chu kỳ sóng phục hồi vẫn đang tồn tại. 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Đồ thị chỉ số Hnx-Index xác nhận tín hiệu kết thúc phục hồi với một nến đỏ đặc rất dài phủ gần kín hết 3 cây nến phục hồi trước đó khi gần chạm 
đường xu thế giảm ngắn hạn màu tím trên đồ thị. Volume suy giảm mạnh kết hợp với đồ thị candlestick cho thấy sức cầu giảm đột ngột, chỉ báo RSI 
giảm về mức 36,40 và đang quay lại vùng Oversell. Trong ngắn hạn chỉ số Hnx-Index sẽ về mức hỗ trợ mạnh Fibonacci Projection 161,8% tương 
ứng với vùng 52,5 điểm, bất cứ nến xanh phục hồi nào trong ngắn hạn khi chỉ số Hnx-Index chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy đều là những nến 
bulltrap để chỉ số này tiếp tục giảm sâu hơn. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 211.61 HQC 0.43 

CMT 120.16 TSC 1.30 

PNC 76.03 DXV 1.37 

KAC 65.47 MHC 1.47 

BVH 64.06 SMA 1.55 

DRH 55.95 DDM 1.64 

VID 50.64 TYA 1.69 

LGL 46.39 LHG 1.77 

VNI 44.99 TCM 1.94 

SSI 44.43 TNC 1.97 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 134.70 TV4 0.97 

SQC 126.10 TST 1.11 

HBE 102.56 VFR 1.13 

BLF 80.61 VC1 1.26 

BCC 74.01 TC6 1.31 

HTB 57.30 API 1.38 

HBS 56.59 SD1 1.48 

PRC 48.11 CAP 1.50 

BHT 45.95 RCL 1.51 

CMC 40.55 VAT 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 29/12/2011)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,217.60 69.48 0.57% 

S&P 500 Index 1,257.60 5.42 0.43% 

Nasdaq Composite 2,605.15 8.59 0.33% 

FTSE 100 5,637.79 +65.51 1.18% 

DAX Index 6,158.64 +83.12 1.37% 

Japan Nikkei 225 8,455.35 +56.46 0.67% 

HK Hang Seng 18,877.40 +443.02 2.40% 

China CSI 300 Index 2,345.74 34.38 1.49% 

Kospi Index 1,875.41 49.04 2.69% 

Singapore STI 2,688.36 42.01 1.59% 

Tin thế giới 

 Bất chấp các hoạt động trấn áp mạnh tay, phong trào "Chiếm Phố Wall" vẫn tiếp tục có chiều hướng phát triển và lan rộng. Hàng ngàn 
người biểu tình Chiếm Phố Wall đã tuần hành trong những ngày đầu năm mới 2012 ở quảng trường Hoa hồng, California nhằm phản đối 
bất bình đẳng kinh tế xã hội ở Mỹ. 

 Các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã có những tuyên bố cứng rắn đối với Iran sau vụ bắn thử tên lửa tầm xa của nước này. Trả Hạ nghị 
sỹ Michele Bachman cho rằng Mỹ cần triển khai tên lửa Patriot, các tên lửa đạn đạo và các hệ thống vũ khí hiện đại khác tại Mỹ và Trung 
Đông để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Iran rằng nước Mỹ luôn sẵn sàng và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đối phó với Tehran. 

 Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố gia tộc của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ còn cầm quyền vỏn vẹn 
"vài tuần nữa". Ông Barak cũng cảnh báo rằng sự sụp đổ của dòng họ Assad có thể gây ra những tác động đối với Cao nguyên Golan đang 
bị Israel chiếm đóng, thậm chí là một khu vực rộng lớn hơn như là hệ quả của việc mất kiểm soát. 

 Tổng thống Pháp sẽ đến Berlin để gặp người đồng cấp Angela Merkel vào tuần tới để thảo luận các quy định mới về tăng cường kiểm soát 
ngân sách các nước châu Âu để các quốc gia trong khu vực hội nhập tài chính chặt chẽ hơn. Hiệp ước này bao gồm việc kiểm soát ngân 
sách và các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia không đạt được yêu cầu về kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công. 

 Trong số những báo cáo vừa được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản công bố, số liệu về sản xuất công nghiệp là đáng thất 
vọng nhất khi giảm tới 2,6% trong tháng 11 sau khi tăng 2,4% trong tháng trước đó. Số liệu vừa được công bố cho thấy nền kinh tế lớn thứ 
3 thế giới đang ở tình trạng ảm đạm hơn nhiều so với dự đoán mức giảm chỉ 0,8% của Dow Jones Newswires.  


